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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUỴỆN BỐ TRẠCH 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

Bản án số: 13/2018/ HSST 

Ngày: 17/4/2018. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:Ông Nguyễn Phú Quảng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Thanh Mai v     Nguyễn Thị 

Thương. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ng   Quảng – Thư    T   án nh n   n 

huyện Bố Trạ h. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn  ương Việt - Kiểm sát viên. 

Hồi 08 giờ 00 ngày 17 tháng 4 n m     . Tại Tr  s  U    n nhân dân    

P, huyện B  t nh Quảng B nh   t    sơ th m   ng  h i v  án h nh sự th  l  số: 

10/2018/HSST ngày 08 tháng 02 n m      th o Quy t  ịnh  ư  v  án r    t    

số 13      Q   ST – HS ng y 05/4       ối với  ị  áo: 

Nguyễn V n   - Giới tính: N m;  Tên g i  há : “R”; Sinh ngày 03 tháng 

5 n m  9   tại B  Quảng B nh ; Nơi  KNKTT  v   hổ   hiện n y: Th n H,    

S, huyện B, t nh Quảng B nh; D n tộ : Kinh; Quố  tị h: Việt N m;  T n giáo: 

Thiên chúa giáo; Tr nh  ộ h   vấn:  9   ; Nghề nghiệp: Không; Con ông: 

Nguyễn Th nh M  sinh n m  9   v    : Nguyễn Thị T  sinh n m  9  ;  ều trú 

tại :    S, huyện B, t nh Quảng B nh; Vợ   on: Chư   ó; Tiền sự :    tiền sự ; 

Quy t  ịnh áp   ng  iện pháp h nh  hính  ư  v o  ơ s    i nghiện  ắt  uộ  số 

   Q  - TA ng y    9    7  ủ  T   án nh n   n huyện Bố Trạ h với thời hạn 

  i nghiện    tháng; Tiền án: Không. 

Bị  áo  ị áp   ng  iện pháp ng n  h n “Tạm gi m ” từ ng y          7 

 ho   n n y. Th o  ệnh trí h  uất   ị  áo  ó m t tại phiên to . 

- Người  ị hại: 

  B  Nguyễn Thị M; Sinh ngày        9 7; Trú tại: Th n H     S  

huyện B, t nh Quảng B nh (vắng m t . 

- Người  ó quyền lợi  ngh   v  liên qu n: 

  Anh Trần Ng   Th; Sinh ngày 10/8/1977; Trú tại: Tiểu  hu    phường 

B, TP.  , t nh Quảng B nh (vắng m t . 

NỘI DUNG V  ÁN: 
Th o  á  t i liệu  ó trong hồ sơ v  án v   iễn  i n tại phiên to   nội  ung 

v  án  ượ  tóm tắt như s u: 

Khoảng    giờ sáng ng y          7 Nguyễn V n   m ng th o một cây 

  o  i  ộ  ung qu nh  óm   m nh  n o sơ h   ể trộm  ắp t i sản. Khi   n nh  

 ủ   hị Nguyễn Thị M   th n H,    S thấy  iện sáng     i lại     ph  phí  
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trướ  nh   ùng   o m      v   i v o ph ng ngủ th  thấy  hị M cùng ba cháu 

nhỏ   ng nằm trên giường.   ng nh n thấy t y trái  hị M  ó  ầm một  iện 

thoại  i  ộng hiệu Oppo nên  ùng t y phải  ủ  m nh lấy  iện thoại   t y  hị M 

th   hị M t nh  ậy m  mắt r  nh n  ,  hị M ngồi  ậy trên giường  t y   ng  ầm 

 iện thoại.   liền nho i người  ùng t y phải giật mạnh  hi    iện thoại trên t y 

 hị M rồi  ỏ  hạy th o lối  ủ về nh   ất  iện thoại v o      o tải  ựng lú .   n 

   giờ    phút    ng  ư   iện thoại v o  ắm  ho  nh Trần Ng   Th   phường 

B, tp   lấy 5  .     tiêu   i  á nh n. C ng  n huyện Bố Trạ h    thu giữ  iện 

thoại nói trên tại  nh Trần Ng   Th. Theo K t luận  ịnh giá t i sản – t ng vật 

v  án số  5 K  - H   ủ  Hội  ồng  ịnh giá ng y          7   t luận  iện 

thoại Oppo  ị  hi m  oạt trị giá  .9  .     (H i triệu  hín tr m ng n  ồng . 

Về vật  hứng v  án: Cơ qu n  iều tr     tạm giữ v     l  trả lại  ho  hủ 

s  hữu l   hị Nguyễn Thị M     iện thoại  i  ộng hiệu Oppo. 

Về trá h nhiệm   n sự: Bị hại Nguyễn Thị M    nhận lại t i sản  hiện 

 h ng yêu  ầu g  thêm. Người  ó quyền lợi ngh   v  liên qu n Trần Ng   Th 

   nhận lại 5  .     tiền  ồi thường th o thỏ  thuận. 

Tại  ản Cáo trạng số 11/THQCT - KS T ng y 08/02/2018  ủ  Viện 

 iểm sát nh n   n huyện Bố Trạ h  t nh Quảng B nh truy tố  ị  áo Nguyễn V n 

  về tội "Cướp giật t i sản" th o  hoản 1  iều   6 Bộ luật h nh sự n m  999.  

Tại phiên t    ại  iện Viện  iểm sát nh n   n huyện Bố Trạ h giữ 

nguyên quy t  ịnh truy tố  ối với  ị  áo Nguyễn V n   th o tội   nh v   iều 

 hoản  ủ  Bộ luật h nh sự    nêu trên  v   ề nghị Hội  ồng   t    áp   ng  á  

t nh ti t giảm nhẹ quy  ịnh tại  á   iểm    p Khoản    iều 46 Bộ luật h nh sự 

n m  999 (S    ổi  ổ sung n m    9)  ối với  ị  áo.  ề nghị mứ  h nh phạt 

 ối với  ị  áo Nguyễn V n   từ 15   n 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ng y 

 ắt tạm gi m          7 v   ề nghị  uộ   ị  áo phải  hịu án phí h nh sự sơ 

th m th o quy  ịnh. Miễn h nh phạt  ổ sung l  h nh phạt tiền  ối với  ị  áo. 

 Người  ó quyền lợi v  ngh   v  liên qu n trong v  án  nh Trần Ng   Th 

l  người  ầm  ố  hi    iện thoại  o  ị  áo  ướp giật  ủ   hị Nguyễn Thị M, tuy 

nhiên trướ   hi  ho  ầm  ố  nh Trần Ng   Th  h ng  i t nguồn gố   hi    iện 

thoại l   o  ị  áo  ướp giật m   ó  th o yêu  ầu  ồi thường  ủ   nh Th phía gia 

  nh  ị  áo    tự nguyện  ồi thường cho anh Th số tiền 5  .      anh Trần 

Ng   Th  h ng  ó yêu  ầu g  thêm  nên miễn   t. 

Người  ị hại Nguyễn Thị M  ũng     ượ  nhận lại  hi    iện thoại hiệu 

Oppo l  t ng vật trong v  án v   ũng  h ng  ó yêu  ầu g  thêm   nên miễn   t. 

  

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

 Trên  ơ s  nội  ung v  án    n  ứ v o  á  t i liệu trong hồ sơ v  án    

 ượ  th m tr     t hỏi  tr nh luận tại phiên to   Hội  ồng   t    nhận thấy như 

sau: 

     Về tố t ng: Về h nh vi  quy t  ịnh tố t ng  ủ  Cơ qu n  iều tr  C ng 

 n huyện Bố Trạ h   iều tr  viên  Viện  iểm sát nh n   n huyện Bố Trạ h  

Kiểm sát viên trong quá tr nh  iều tr   truy tố    thự  hiện  úng về th m quyền  

tr nh tự  thủ t   quy  ịnh  ủ  Bộ luật tố t ng h nh sự. Bị  áo  h ng  ó    i n 
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ho    hi u nại về h nh vi  quy t  ịnh  ủ  Cơ qu n ti n h nh tố t ng  người ti n 

h nh tố t ng. Do  ó  á  h nh vi  quy t  ịnh tố t ng Cơ qu n ti n h nh tố t ng  

người ti n h nh tố t ng    thự  hiện  ều hợp pháp. 

     Về h nh vi phạm tội  ủ   ị  áo  Hội  ồng   t      t thấy: 

  ời  h i nhận tội  ủ   ị  áo tại phiên to   người  ị hại v  người  ó quyền 

lợi  ngh   v  liên qu n tại hồ sơ v  án   h ng gi n  thời gi n   ị   iểm  ị  áo 

thự  hiện h nh vi phạm tội  ị phát hiện       iểm t i sản m   ị  áo  hi m  oạt 

ho n to n phù hợp nh u. Do  ó Hội  ồng   t     ó  ơ s   á   ịnh: 

 uất phát từ  ộng  ơ hám lợi v    thứ   oi thường pháp luật. Ng y 

08/10/   7 tại nh   hị Nguyễn Thị M   th n H     S  Nguyễn V n   giật    

 iện thoại  i  ộng hiệu Oppo trị giá  .9  .     ồng (H i triệu  hín tr m ng n 

 ồng  từ t y  hị Nguyễn Thị M v  nh nh  hống t u thoát. 

 H nh vi phạm tội  ủ   ị  áo  ó sự  hu n  ị từ trướ ,  ị  áo     hủ  ộng 

m ng th o   y   o l m   ng     ể  ạy     nh  người  há  nhằm trộm  ắp t i 

sản  trướ   hi thự  hiện h nh vi  ướp giật  h nh vi trên l  nguy hiểm  ho    

hội    m phạm   n  há h thể l  quyền s  hữu t i sản  ủ  người  há    ị  áo 

thự  hiện h nh vi phạm tội với l i  ố   trự  ti p  m    í h  ủ   ị  áo l  nhằm 

 hi m  oạt t i sản  ủ  người  há  ph   v  nhu  ầu  á nh n   ị  áo    lợi   ng 

 êm  huy  v  sự sơ h   ủ   hủ s  hữu t i sản  ể thự  hiện h nh vi phạm tội. 

Do  ó h nh vi  ủ   ị  áo     ấu th nh tội “Cướp giật t i sản” th o quy  ịnh tại 

 hoản    iều     Bộ luật h nh sự n m  999 (s    ổi  ổ sung n m    9   úng 

như Cáo trạng  ủ  Viện  iểm sát nh n   n huyệ Bố Trạ h    truy tố v    t luận 

 ủ  Kiểm sát viên tại phiên to . 

   m   t quá tr nh nh n th n  ủ   ị  áo thấy rằng: Quá tr nh nh n th n  ị 

 áo  ó một tiền sự (Quy t  ịnh áp   ng  iện pháp h nh  hính  ư  v o  ơ s    i 

nghiện  ắt  uộ  số    Q  - TA ng y    9    7  ủ  T   án nh n   n huyện Bố 

Trạ h với thời hạn   i nghiện    tháng)   áng lẽ r   ị  áo phải   m   y l    i 

h    ể  ố gắng r n luyện  ản th n phấn  ấu  h ng lệ thuộ  v o m  túy  ể l m 

lại  uộ   ời tr  th nh người  ó í h  ho gi    nh v     hội nhưng  ị  áo  h ng 

l m  ượ  việ   ó m     ti p t   phạm tội   hứng tỏ  ị  áo l  người  h ng  ó   

thứ  hướng thiện  s    h    ản th n  nên lần phạm tội n y  ần    phạt  ị  áo 

mứ  án nghiêm  ể giáo     riêng v  ph ng ngừ   hung  ối với    hội. Tuy 

nhiên  hi quy t  ịnh h nh phạt  Hội  ồng   t    s    m   t  ho  ị  áo về  á  

t nh ti t giảm nhẹ   ó l : trong quá tr nh  iều tr  v  tại phiên t    ị  áo    thần 

 h n  h i  áo,  n n n hối  ải  phí  gi    nh  ị  áo v   ị  áo    tự nguyện  ồi 

thường  ho người  ó quyền lợi v  ngh   v  liên qu n  ầy  ủ  t i sản  o  ị  áo 

 hi m  oạt     ượ  thu hồi trả lại  ho người  ị hại  ơ  ản l m giảm  ớt tá  hại 

 o h nh vi phạm tội  ủ   ị  áo    g y r . Những t nh ti t giảm nhẹ n y  ượ  

quy  ịnh tại  á   iểm    p  hoản    iều    Bộ luật h nh sự n m  999 (s    ổi 

 ổ sung n m    9 . 

 Bị  áo l  người  h ng  ó nghề nghiệp ổn  ịnh  thu nhập thất thường nên 

 ần miễn h nh phạt  ổ sung l  h nh phạt tiền  ối với  ị  áo l  phù hợp. 

Tại phiên to   ị  áo nói lời s u  ùng l     thấy  ượ  h nh vi  ủ  m nh 

thự  hiện l  vi phạm pháp luật   in Hội  ồng   t      m   t   n nhắ   ho  ị 
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 áo  ượ  hư ng mứ  án nhẹ  ể  ó  iều  iện  ải tạo tốt  sớm tr  về với gi    nh 

v  ho  nhập  ộng  ồng l m  n lương thiện. 

[3] Vật chứng vụ án: Những vật  hứng Cơ qu n Cảnh sát  iều tr  C ng 

 n huyện Bố Trạ h       l   ong  úng pháp luật  nên miễn   t.  

  [4] Trách nhiệm dân sự:    giải quy t  ong  nên miễn   t.  

Bị  áo phải  hịu án phí h nh sự sơ th m th o quy  ịnh  ủ  pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH 

Tuyên  ố  ị  áo Nguyễn V n   phạm tội “Cướp giật t i sản”. 

Áp   ng  hoản    iều   6;   á   iểm b, p  hoản    iều    Bộ luật h nh 

sự  999  ối với  ị  áo Nguyễn V n  .    phạt: 

- Nguyễn V n    15 (mười l m) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ng y  ị  áo 

 ị  ắt tạm gi m (20/12/2017). 

Áp   ng  á   iều   9, 113, 119 và v    9 Bộ luật tố t ng h nh sự  quy t 

 ịnh tạm gi m  ị  áo Nguyễn V n    5 ng y  ể từ ng y tuyên án sơ th m 

(17/4/2017). 

Miễn h nh phạt  ổ sung l  h nh phạt tiền  ối với  ị  áo Nguyễn V n  . 

* Vật chứng vụ án: Miễn   t 

  * Trách nhiệm dân sự:    giải quy t  ong  nên miễn   t.  

  Về án phí: Áp   ng  iều 136 Bộ luật tố t ng h nh sự; v   iều    Nghị 

326 ng y             ủ  U    n Thường v  Quố  Hội    quy  ịnh về án phí  

lệ phí t   án. Buộ   ị  áo Nguyễn V n   ng phải nộp    .     án phí h nh sự 

sơ th m 

Bị  áo  ó m t tại phiên to   ó quyền  háng  áo  ản án trong hạn  5 ng y 

 ể từ ng y tuyên án sơ th m (17/4/2018). Riêng người  ị hại  người  ó quyền 

lợi ngh   v  liên qu n vắng m t tại phiên to   ó quyền  háng  áo  ản án trong 

hạn  5 ng y  ể từ ng y  ản án  ượ  tống  ạt hợp lệ  ho h   ể yêu  ầu To  án 

 ấp trên   t    th o tr nh tự phú  th m. . 
Nơi nhận: 

- TAQB; 

- VKSND huyện BT; 

- C ng  n huyện BT; 

- Chi     THABT; 

- UB xã  S; 

- Thi h nh án h nh sự; 

- Bị  áo;  

-  ưu HSVA; 

-  ưu AV; 

         TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM  
          Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

                                 Nguyễn Phú Quảng. 

 


